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Ngày sinh Số CMTND Email Điện thoại Ngạch/Hạng

1 Vũ Thị Thu Nữ 03/02/1994 022194011980 th.tv.vtthu@dongtrieu.edu.vn 0969305290 Giáo viên tiểu học hạng III

2 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 23/03/1988 022188001777 thcs.tv.ntbdao@dongtrieu.edu.vn 0387909885 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

3 Hoàng Thị Liên Nữ 15/10/1986 022186001327 thcs.tv.htlien@dongtrieu.edu.vn 0384686828 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

4 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 19/05/1979 022179000171 thcs.tv.nttphuong@dongtrieu.edu.vn 0906065066 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

5 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Nữ 25/08/1983 022183004429 thcs.tv.ntltuyet@dongtrieu.edu.vn 0337243552 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

6 Trần Ngọc Yến Nữ 24/04/1987 022187004434 yenthvd@gmail.com 0333450904 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

7 Bùi Thị Thuý Hà Nữ 28/09/1978 031178001337 thcs.tv.bttha@dongtrieu.edu.vn 0355995385 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

8 Nguyễn Thị Chiên Nữ 17/09/1988 024188001215 thcs.tv.ntchien@dongtrieu.edu.vn 0977323046 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

9 Vũ Tiến Hiển Nam 03/01/1980 022080011721 vth1977@gmail.com 0982815165 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

10 Vương Văn Dần Nam 23/09/1974 022074004248 th.tv.vvdan@dongtrieu.edu.vn 0363136199 Giáo viên tiểu học hạng II

11 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 21/05/1979 022179011734 th.tv.nttvan@dongtrieu.edu.vn 0983696430 Giáo viên tiểu học hạng III

12 Phạm Thị Hương Nữ 15/03/1970 031170015842 th.tv.pthuong@dongtrieu.edu.vn 0969903123 Giáo viên tiểu học hạng III

13 Đào Thị Út Nữ 06/07/1986 035186012401 th.tv.dtut@dongtrieu.edu.vn 0915997185 Giáo viên tiểu học hạng III

14 Phạm Thị Hoa Nữ 04/07/1991 022191004678 th.tv.pthoa@dongtrieu.edu.vn 0973626391 Giáo viên tiểu học hạng IV

15 Phạm Văn Phượng Nam 29/09/1976 020076008847 th.tv.pvphuong@dongtrieu.edu.vn 0986919291 Giáo viên tiểu học hạng II

16 Đinh Thị Khánh Ly Nữ 21/06/1981 022181010443 th.tv.dtkly@dongtrieu.edu.vn 0976607993 Giáo viên tiểu học hạng III

17 Hoàng Kim Cúc Nữ 15/12/1969 022169006094 th.tv.hkcuc@dongtrieu.edu.vn 0868872955 Giáo viên tiểu học hạng III

18 Vũ Thị Hảo Nữ 15/11/1985 022185004628 th.tv.vthao@dongtrieu.edu.vn 0975691939 Giáo viên tiểu học hạng III

19 Nguyễn Thanh Tâm Nữ 21/02/1992 001192035267 th.tv.nttam@dongtrieu.edu.vn 0392982212 Giáo viên tiểu học hạng III

20 Trần Thị Thu Mai Nữ 10/07/1992 022192013321 th.tv.tttmai@dongtrieu.edu.vn 0367585720 Giáo viên tiểu học hạng III

21 Trần Thị Lê Dung Nữ 25/03/1988 022188001108 th.tv.ttldung1@dongtrieu.edu.vn 0971169801 Giáo viên tiểu học hạng III

22 NguyễnThị Minh Thu Nữ 27/12/1997 022197006403 Nguyenminhthu2712@gmail.com 0986865861 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

23 Nguyễn Văn Đoàn Nam 20/02/1976 022076008471 thcs.tv.nvdoan@dongtrieu.edu.vn 0336767888 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

24 Trần Thị Hiển Nữ 10/02/1985 022185003564 thcs.tv.tthien@dongtrieu.edu.vn 0983804313 Văn thư trung cấp



25 Phạm Thị Minh Nữ 16/11/1976 100726323 minhthanh161176@gmail.com 0982731528 Kế toán viên trung cấp

26 Phạm Thị Thiên Hương Nữ 19/12/1967 022167000611 thcs.tv.ptthuong@dongtrieu.edu.vn 0912518988 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

27 Nguyễn Thị Thảo Nữ 27/10/1987 022187014186 th.tv.ntthao@dongtrieu.edu.vn 0772205366 Giáo viên tiểu học hạng III

28 Phạm Thị Lương Nữ 22/12/1987 022187003137

phamthiluong.c2lienhoa@pgdquangyen.e

du.vn 0399102992 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

29 Phan Thị Loan Nữ 29/07/1995 022195002618 thcs.tv.ptloan@dongtrieu.edu.vn 0855916858 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

30 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 26/12/1996 022196002150 thcs.as.nttha@dongtrieu.edu.vn 0868883222 Giáo viên trung học cơ sở hạng III

31 Nguyễn Thị Là Nữ 06/09/1993 101223036 thcs.tv.ntla@dongtrieu.edu.vn 0393966684 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

32 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 08/10/1980 022180009181 th.tha.ntqtrang@dongtrieu.edu.vn 0981959115 Giáo viên tiểu học hạng III

33 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 15/06/1989 022189010919 Nhân viên văn thư

34 Bùi Thị Phương Thúy Nữ 02/03/1979 022179003598 thcs.as.btpthuy@dongtrieu.edu.vn 0987246925 Giáo viên trung học cơ sở hạng II

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thiên Hương
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